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ABSTRACT 

Objectives: Supplement the scientific evidence on the safety profile and therapeutic potential of the 

Euodia lepta stem extract in aiding the treatment of inflammation, through acute toxicity evaluations 

and in vivo assessments of anti-inflammatory activity in mice.  

Subjects and methods: Powder of Euodia lepta stem (2 kg) was extracted by the percolation method 

with 96% ethanol and concentrated under reduced pressure to obtain 0.108 kg of crude extract, 

achieving an extraction efficiency of 5.04%. The chemical composition of alkaloids, flavonoids, 

coumarins and saponins is determined by characteristic chemical reactions. The main active alkaloid 

(dictamnine, evolitrine, and kokusaginine) in the extract was determined by thin layer 

chromatography. The acute oral toxicity of the extract was determined by the Behrens method in 

mice. An in vivo anti-inflammatory test was conducted using a carrageenan-induced paw edema 

model in mice, and the degree of paw swelling was measured to evaluate the anti-inflammatory 

efficacy of the extract. 

Results: The chemical composition of alkaloids, flavonoids, coumarin and saponin were identified. 

The main alkaloid constituents in the extract were performed using thin-layer chromatography, which 

corresponded to those of the standard reference alkaloids dictamnine, evolitrine, and kokusaginine. 

The inability to determine the LD50 of the Euodia lepta stem extract when administered orally to 

mice at a maximum dose of 35 g/kg body weight suggests that the extract has a relatively high safety 

profile, as no signs of lethality were observed even at such a high dose. The Euodia lepta stem extract 

at a dose of 100 mg/kg and 200 mg/kg significantly reduced paw edema in mice, with this effect 

showing a statistically significant difference compared to the control group (p < 0.01). Furthermore, 

the extract demonstrated equivalent effectiveness in reducing paw edema compared to the positive 

control group treated with diclofenac (5 mg/kg) at 3 hours after carrageenan sub-plantar injection (p 

< 0.01) and superior efficacy at 24 hours after (p < 0.001).  

Conclusion: The Euodia lepta stem extract is not only safe but also demonstrates a significant effect 

in reducing paw edema compared to conventional anti-inflammatory drugs. The stem of Euodia lepta 

may have the potential to develop into an effective anti-inflammatory medicinal herb. 
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TÓM TẮT 

Mục tiêu: Cung cấp thêm minh chứng khoa học về độ an toàn và khả năng ứng dụng hỗ trợ điều trị 

viêm của cao chiết từ thân cây ba chạc bằng các thử nghiệm đánh giá độc tính cấp và tác dụng kháng 

viêm in vivo trên chuột. 

Đối tượng và phương pháp: Thân cây ba chạc (2 kg) được chiết xuất bằng phương pháp ngấm kiệt 

với ethanol 96%. Sau đó, dịch chiết được cô đặc dưới áp suất giảm thu được 108g cao đặc, đạt hiệu 

suất chiết là 5,04%. Thành phần hóa học alkaloid, flavonoid, coumarin và saponin được định tính 

bằng phản ứng hóa học đặc trưng. Hoạt chất alkaloid chính trong cao chiết (dictamnin, evolitrin và 

kokusaginin) được xác định bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng. Độc tính cấp qua đường uống của 

cao chiết được đánh giá bằng phương pháp Litchfield - Wilcoxon trên chuột nhắt trắng. Thử nghiệm 

chống viêm in vivo được tiến hành trên mô hình gây phù chân chuột nhắt trắng bằng carrageenan và 

độ phù chân được đo để đánh giá hiệu quả chống viêm của cao chiết. 

Kết quả: Cao chiết được xác định có các thành phần alkaloid, flavonoid, coumarin và saponin bằng 

các phản ứng hóa học đặc trưng. Hợp chất alkaloid chính được định tính bằng phương pháp sắc ký 

lớp mỏng so với dung dịch chuẩn đối chiếu cho thấy trong cao chiết có dictamnin, evolitrin và 

kokusaginin. Không xác định được giá trị LD50 của cao chiết thân cây ba chạc khi cho chuột uống 

với liều tối đa lên đến 35,04 g/kg thể trọng cho thấy rằng cao chiết này có mức độ an toàn khá cao vì 

không có dấu hiệu gây chết cho chuột. Cao chiết thân cây ba chạc với liều 100 mg/kg và 200 mg/kg 

có tác dụng làm giảm độ phù chân chuột có ý nghĩa thống kê so với lô chứng sinh lý (p < 0,01). Hiệu 

quả giảm phù chân chuột cũng được ghi nhận là tương đương so với lô chứng dương uống diclofenac 

(5 mg/kg) ở thời điểm sau 3 giờ gây viêm, với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,01) và hiệu 

quả cao hơn ở thời điểm 24 giờ sau khi gây viêm (p < 0,001). 

Kết luận: Cao chiết thân cây ba chạc không chỉ an toàn mà còn có hiệu quả giảm phù chân chuột 

đáng kể so với thuốc chống viêm thông thường. Thân cây ba chạc rất có tiềm năng phát triển thành 

thuốc kháng viêm hiệu quả. 

Từ khóa: Thân cây bạ chạc, Melicope ptelefolia, alkaloid, độc tính cấp, kháng viêm. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Viêm là phản ứng bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng 

từ mầm bệnh như virus, vi khuẩn, nấm hay một số 

nguyên nhân khác. Viêm cũng gây các triệu chứng đau, 

nóng, sưng, đỏ và ảnh hưởng đến chức năng sinh lý 

bình thường của cơ thể [1]. Hơn nữa, tình trạng viêm 

kéo dài có thể gây ra các bệnh nghiêm trọng như bệnh 

tự miễn dịch, bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường typ I và 

thậm chí bệnh ung thư [2]. Vì vậy, thực hiện phương 

pháp dùng thuốc ức chế phản ứng viêm quá mức là rất 

cần thiết. Nhiều cây thuốc và các chất chuyển hóa thứ 

cấp của chúng được chứng minh hiệu quả trong điều trị 

viêm [3-5]. 

Cây ba chạc có tên khoa học là Euodia lepta, Rutaceae, 

tên đồng danh là Melicope ptelefolia, tên thông thường 

ở Việt Nam còn được gọi là chè đắng, chè cỏ, dầu dấu 

ba lá [6]. Theo kinh nghiệm dân gian, cây ba chạc từ 

lâu đã được dùng để điều trị các bệnh hay các triệu 

chứng như viêm não, chàm, viêm da, cảm lạnh, cảm 

cúm kèm sốt cao và nhức mỏi, như là một loại trà hay 

là các loại hạt thuốc y học cổ truyền ở Việt Nam và 

Trung Quốc. Hơn nữa, cây ba chạc còn là nguyên liệu 
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chính trong nhiều chế phẩm y học cổ truyền ở Trung 

Quốc để điều trị viêm dạ dày, viêm mũi, cúm và các 

bệnh khác [7]. Các nghiên cứu về thành phần hóa học 

đã chứng minh rằng trong lá và vỏ quả ba chạc có chứa 

tinh dầu, trong rễ và thân cây ba chạc có alkaloid, 

flavonoid, coumarin và saponin, trong đó một số hợp 

chất alkaloid đại diện trong rễ là dictamin, evolitrin và 

kokusaginin đã được phân lập, xác định cấu trúc hóa 

học và được xác định có vai trò chính chịu trách nhiệm 

về tác dụng sinh học. Những nghiên cứu dược lý đã 

chứng minh rằng rễ cây ba chạc có tác dụng kháng viêm 

in vivo [8]. Thành phần hóa học trong rễ ba chạc về cơ 

bản tương tự như ở thân và hàm lượng trong rễ cao hơn 

[9]. Do đó, thân cây cây ba chạc cũng sẽ có nhiều tiềm 

năng ứng dụng làm thuốc kháng viêm hiệu quả. Nghiên 

cứu này được thực hiện để cung cấp thêm minh chứng 

khoa học về độ an toàn và khả năng ứng dụng hỗ trợ 

điều trị viêm của cao chiết từ thân cành cây ba chạc 

bằng các thử nghiệm đánh giá độc tính cấp và tác dụng 

kháng viêm in vivo trên chuột nhắt trắng. 

2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

Thân cây ba chạc được thu hái tại tỉnh Vĩnh Long vào 
tháng 6/2024, được định danh và lưu mẫu (ký hiệu mẫu: 
BC06022004) bởi giáo sư Trần Công Luận, Trường 
Đại học Tây Đô, thành phố Cần Thơ. Dược liệu được 
thái phiến, sấy khô, tán thành bột nửa thô (1 kg) có kích 
thước khoảng 1 mm cho quy trình chiết xuất bằng 
phương pháp ngấm kiệt. 

2.1.2. Động vật thử nghiệm 

Chuột nhắt trắng khỏe mạnh, chủng Swiss albino do 
Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế Nha Trang cung cấp, 
giống đực, trọng lượng 20-25 g/con, 5-6 tuần tuổi, được 
nuôi ổn định 1 tuần trước thử nghiệm. Động vật được 
cung cấp đầy đủ thức ăn và nước uống trong quá trình 
thử nghiệm với chu trình 12 giờ sáng tối (7-19 giờ), 
nhiệt độ phòng thí nghiệm 23 ± 1°C. 

2.1.3. Dung môi, hóa chất 

Ethanol 96% (Chemsol, Việt Nam); methanol (Fisher, 
Đức); acid TFA (Fisher, Đức); diclofenac natri 50 mg 
(Novartis, Thụy Sĩ); carrageenin, dictamin, evolitrin và 
kokusaginin (Sigma Aldrich, Mỹ). 

2.1.4. Trang thiết bị 

Bếp cách thủy Memmert (Đức), cân kỹ thuật OHAUS 
Voyager Pro (Thụy Sĩ), máy siêu âm Grant (Đức), máy 
cô quay chân không Buchi (Đức), máy đo thể tích chân 
chuột Plethysmometer model 7140 (Ugo Basile, Ý), 
bảng mỏng sắc ký Silica gel G60, F254 (Merck). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu thực nghiệm in vivo, bố trí thí nghiệm ngẫu 

nhiên và có đối chứng với chứng âm không điều trị, 

uống dung môi pha mẫu là nước cất, lô đối chiếu uống 

thuốc diclofenac. 

2.2.2. Khảo sát chất lượng cao chiết 

Cân chính xác khoảng 50g bột thân cây ba chạc, khảo 

sát dung môi chiết xuất với nồng độ ethanol khác nhau 

là ethanol 40%, ethanol 70%, ethanol 96% và nước. So 

sánh hiệu suất chiết của 4 loại cao đặc thu được. Dung 

môi chiết xuất cho hiệu suất chiết cao lớn nhất sẽ được 

chọn cho quá trình chiết xuất cao chiết thân cây ba chạc 

phục vụ cho các bước nghiên cứu tiếp theo. 

Cao chiết được xác định có chứa các thành phần hóa 

học alkaloid, flavonoid, coumarin, saponin theo Dược 

điển Việt Nam V, phụ lục 12.2. Các hợp chất alkaloid 

chính là dictamin, evolitrin và kokusaginin được xác 

định bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng theo Dược 

điển Việt Nam V, phụ lục 5.4 [10]. 

Dung dịch thử: cân khoảng 20 mg cao chiết thân cành 

ba chạc hòa tan với 20 ml dung môi methanol, lọc qua 

giấy lọc. Dịch lọc được sử dụng làm dung dịch mẫu 

thử. 

Dung dịch chuẩn: cân khoảng 2 mg chất chuẩn lần lượt 

là dictamin, evolitrin và kokusaginin cho vào 3 bình 

nón nút mài, hòa tan với 5 ml methanol thu được các 

dung dịch đối chiếu. 

Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 µl dung dịch thử và 

các dung dịch đối chiếu. Triển khai sắc ký lớp mỏng 

bằng hệ dung môi dichloromethan - methanol (97:3). 

Bảng mỏng sau khi khai triển dung môi được để khô ở 

nhiệt độ phòng. Trên sắc ký đồ mẫu thử phải có các vết 

cùng màu sắc và trị số Rf tương đương với các vết của 

mẫu đối chiếu khi quan sát dưới đèn UV 254 nm, 365 

nm và phun thuốc thử Dragendorff. 

2.2.3. Khảo sát độc tính cấp của cao chiết 

Nghiên cứu độc tính cấp và xác định LD50 của cao chiết 

ethanol 96% thân cành ba chạc trên chuột nhắt trắng 

đường uống bằng phương pháp Litchfield - Wilcoxon. 

Chuột được chia thành các lô khác nhau, mỗi lô 10 con. 

Chuột được nhịn đói ít nhất 12 giờ trước khi thử 

nghiệm. 10 chuột (gồm 5 đực và 5 cái) được cho uống 

dịch thử nghiệm 1 lần duy nhấtvới thể tích 20 ml/kg. 

Cho chuột uống cao chiết với liều tăng dần trong cùng 

một thể tích để xác định liều thấp nhất gây chết 100% 

chuột và liều cao nhất không gây chết chuột. Theo dõi 

tình trạng chung của chuột, quá trình diễn biến bắt đầu 

có dấu hiệu nhiễm độc (như nôn, co giật, kích động...) 

và số lượng chuột chết trong vòng 72 giờ sau khi uống 

thuốc. Tất cả chuột chết được mổ để đánh giá tổn 

thương đại thể. Từ đó, xây dựng đồ thị tuyến tính để 

xác định LD50 của thuốc thử. Với những chuột còn 

sống, tiếp tục theo dõi tình trạng của chuột đến hết ngày 

thứ 7 sau khi uống thuốc. 
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2.2.4. Đánh giá tác dụng của cao chiết trên thực 

nghiệm gây viêm bàn chân chuột bởi carrageenan 

Liều thử nghiệm thể lựa chọn liều thử tác dụng dược lý 

của cao chiết trong khoảng từ 1/20-1/5 LD50. Trong 

trường hợp cao chiết được xác định là an toàn, không 

gây độc tính cấp thì liều dùng cho thử nghiệm sẽ dựa 

theo kinh nghiệm dân gian [11]. Cây ba chạc được sử 

dụng dược liệu khô (10-20g) mỗi ngày trên người có 

thể trọng người trung bình 50 kg. Theo hệ số 11.76, liều 

thử nghiệm được quy đổi áp dụng cho chuột nhắt trắng 

là (1,8-3,6 g/kg) dược liệu, tương đương với 100-200 

mg/kg cao chiết. Sử dụng nước cất làm dung môi pha 

mẫu cao chiết và thuốc đối chứng diclofenac. 

Chuột được chia ngẫu nhiên thành 4 lô, mỗi lô 8 con 

như sau: lô chứng uống nước cất, lô đối chiếu được cho 

uống diclofenac (5 mg/kg), các lô thử uống các cao 

chiết theo bảng 1. Chuột được cho uống 3 lần vào các 

mốc thời gian 1, 5 và 23 giờ sau khi tiêm 50 µl 

carrageenan 1% vào gan bàn chân phải. Tiến hành đo 

thể tích chân phải chuột trước khi tiêm carrageenan và 

sau khi tiêm 3 và 24 giờ bằng thiết bị đo thể tích chân 

chuột (Plethysmometer, Ugo Basil, Ý). Thể tích chân 

chuột được đo 2 lần và lấy trị số trung bình [12].  

Bảng 1. Bố trí lô thí nghiệm trên thực nghiệm gây phù 

chân chuột bởi carrageenan 

Lô thử 

nghiệm 

Mẫu  

thử nghiệm 

Liều 

uống 

Chứng Uống nước cất - 

Đối chiếu Uống diclofenac  5 mg/kg 

Cao chiết 

liều thấp 

Uống cao chiết liều tương 

đương 1,8g dược liệu khô/kg 

100 

mg/kg 

Cao chiết 

liều cao 

Uống cao chiết liều tương 

đương 3,6g dược liệu khô/kg 

200 

mg/kg 

Độ sưng phù chân chuột ở các lô thử nghiệm, biểu thị 

mức độ viêm được tính theo công thức: 

X (%) =
(Vst – Vtt)

Vtt
 × 100 

Trong đó: X là độ sưng phù bàn chân chuột; Vst là thể 

tích chân sau khi tiêm carrageenan; Vtt là thể tích chân 

trước khi tiêm carrageenan. 

Mức độ giảm viêm chân chuột ở các lô thử, lô đối chiếu 

so với lô chứng được tính theo công thức: 

Y (%) =
(Xchứng –Xthử)

Xchứng
 × 100 

Số liệu thực nghiệm thể hiện bằng số trung bình (M) ± 

sai số chuẩn của giá trị trung bình (SEM). Xử lý số liệu 

bằng phần mềm MS Excel 365, phân tích thống kê dựa 

vào phép kiểm Student t-test. Kết quả thử nghiệm đạt ý 

nghĩa thống kê với độ tin cậy 95% khi p < 0,05 so với 

lô chứng hoặc lô đối chiếu.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Khảo sát chất lượng cao chiết 

Dịch chiết thu được từ 4 loại dung môi khác nhau được 

cô cách thủy đến thể chất cao đặc, được ghi nhận khối 

lượng, độ ẩm và đánh giá hiệu suất chiết. Kết quả so 

sánh hiệu suất chiết cho thấy tỉ lệ cao đặc thu được tăng 

lên theo thứ tự các dung môi nước, ethanol 40%, 

ethanol 70% và ethanol 96%. Do đó, dung môi ethanol 

96% được chọn cho quá trình chiết xuất. Bột thân cây 

ba chạc (2 kg) được ngấm kiệt với cồn 96% theo tỉ lệ 

1:10 (dược liệu - dung môi). Dịch chiết được tiếp tục 

cô thu hồi dung môi và cô cách thủy để thu được cao 

đặc 108g đạt độ ẩm 10,33% theo quy định của Dược 

điển Việt Nam V. Hiệu suất chiết cao là 5,04%. 

Cao chiết được định tính bằng các phản ứng hóa học và 

được xác định có chứa các nhóm hợp chất alkaloid, 

flavonoid, coumarin và saponin. Dung dịch thử cho các 

phản ứng dương tính với các thuốc thử đặc trưng. Định 

tính alkaloid với thuốc thử Dragendorff và Bouchardat, 

dung dịch thử cho kết tủa đỏ cam và đỏ nâu. Xác định 

flavonoid bằng phản ứng cyanidin, dung dịch thử tạo 

màu hồng đậm. Hợp chất coumarin được thực hiện 

bằng phản ứng đóng mở vòng lacton và saponin được 

xác định bằng phản ứng tạo bọt. Các hợp chất alkaloid 

chính trong cao chiết đã được xác định bằng phương 

pháp sắc ký lớp mỏng là dictamin, evolitrin và 

kokusaginin. Trên sắc ký đồ của mẫu thử cao chiết có 

3 vết cùng màu sắc và trị số Rf tương đương với 3 vết 

của mẫu đối chiếu khi quan sát dưới đèn UV 254 nm, 

365 nm và phun thuốc thử Dragendorff (hình 1). Hơn 

nữa, quá trình chiết xuất bột dược liệu cũng được kiểm 

soát cho đến khi dịch chiết sau cùng không còn phát 

hiện vết alkaloid trên sắc ký lớp mỏng. Kết quả định 

tính cũng cho thấy rằng với tỉ lệ bột dược liệu - dung 

môi là 1:10 đã đảm bảo thành phần alkaloid được chiết 

xuất toàn bộ vào dịch chiết bằng phương pháp ngấm 

kiệt. 

 

Hình 1. Sắc ký đồ định tính cao chiết thân cây ba 

chạc, dictamen (1), evolitrin (2) và kokusaginin (3). 

Hệ dung môi triển khai sắc ký lớp mỏng: 

dichloromethan - methanol (97:3) 
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3.2. Độc tính cấp của cao chiết 

- Giai đoạn thăm dò: liều dùng bằng đường uống khởi 

đầu từ liều 10 g/kg đến liều 35 g/kg (liều tối đa có thể 

bơm qua kim đầu tù cho chuột uống) với bước nhảy 

liều là 5 g/kg. Kết quả không có chuột chết. 

- Giai đoạn xác định: từ kết quả thăm dò, giai đoạn xác 

định độc tính cấp của cao chiết được thực hiện đối với 

lô chứng uống dung môi pha mẫu là nước cất và lô thử 

uống cao chiết với liều tối đa có thể bơm qua kim đầu 

tù là 35 g/kg. 

Quan sát trong 72 giờ sau khi cho chuột uống, cả 2 lô 

nghiên cứu không ghi nhận chuột chết. Ở lô uống cao 

chiết nhận thấy trong 24 giờ đầu, chuột ít ăn uống, ít 

vận động, bài tiết phân có màu nhạt hơn so với lô chứng 

uống dung môi pha mẫu là nước cất, tuy nhiên từ 24-

72 giờ sau khi uống cao, chuột ăn uống, vận động bình 

thường trở lại, bài tiết bình thường. 

3.3. Tác dụng kháng viêm của cao chiết trên thực 

nghiệm gây viêm bàn chân chuột bởi carrageenan 

Kết quả thử nghiệm độc tính cấp đã cho thấy cao chiết 

ethanol 96% từ thân cây ba chạc là an toàn, không xác 

định được LD50 ở liều tối đa lên đến 35 g/kg. Do đó, 

thử nghiệm kháng viêm được thực hiện với liều 0,19-

0,38 g/kg. Kết quả độ phù chân chuột theo thời gian của 

các lô thử nghiệm được trình bày trong bảng 2. 

Bảng 2. Mức độ phù chân chuột (%) của các lô thử 

nghiệm 

Lô (n = 8) 
Mức độ phù chân chuột (%) 

Sau 3 giờ Sau 24 giờ 

Chứng  91,47 ± 7,28 86,29 ± 8,17 

Đối chiếu (diclofenac) 

liều 5 mg/kg 
60,78 ± 4,56* 58,62 ± 4,01* 

Cao chiết liều 100 

mg/kg 
65,17 ± 5,51* 32,75 ± 2,50# 

Cao chiết liều 200 

mg/kg 
66,09 ± 5,41* 34,21 ± 3,88# 

Ghi chú: *p < 0,01 so với lô chứng tại cùng thời điểm 

khảo sát; #p < 0,001 so với lô chứng tại cùng thời điểm 

khảo sát. 

Kết quả bảng 2 cho thấy, độ phù chân chuột ở lô đối 

chiếu ở thời điểm đo 3 giờ và 24 giờ sau tiêm 

carrageenan có khác biệt đạt ý nghĩa thống kê khi so 

với lô chứng tương ứng (p < 0,01). Sau 3 giờ tiêm 

carrageenan, độ phù chân chuột của lô cao chiết liều 

100 mg/kg đạt 65,17%, khác biệt đạt ý nghĩa thống kê 

khi so với lô chứng tương ứng (p < 0,01) và của lô cao 

chiết liều 200 mg/kg đạt 66,09%, có khác biệt đạt ý 

nghĩa thống kê khi so với lô chứng tương ứng (p < 

0,01). Hơn nữa, ở thời điểm 3 giờ sau khi tiêm 

carrageenan, độ phù chân chuột giữa các lô thử nghiệm 

và lô đối chiếu là tương đương nhau và không có sự 

khác biệt có ý nghĩa thông kê. 

Sau 24 giờ tiêm carrageenan, độ phù chân chuột được 

ghi nhận của lô đối chiếu, lô cao chiết liều 100 mg/kg 

và 200 mg/kg lần lượt là 58,62%, 32,75% và 34,21%, 

khác biệt có ý nghĩa thống kê khi so với lô chứng tương 

ứng (p < 0,01 và p < 0,001). Mặt khác, độ phù chân 

chuột giữa 2 lô cao chiết liều thấp và liều cao khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê. 

Bảng 3. Mức độ giảm viêm chân chuột (%) của các lô 

thử nghiệm 

Lô (n = 8) 
Mức độ giảm viêm (%) 

Sau 3 giờ Sau 24 giờ 

Đối chiếu (diclofenac) 

liều 5 mg/kg 

33,55 ± 

2,05 

32,06 ± 

2,18 

Cao chiết liều 100 mg/kg 
28,75 ± 

2,75 

62,04 ± 

2,12 

Cao chiết liều 200 mg/kg 
27,74 ± 

1,41 

60,35 ± 

4,63 

Bảng 3 cho thấy lô đối chiếu, liều 5 mg/kg làm giảm 

mức độ viêm 33,55% ở thời điểm sau 3 giờ gây viêm, 

cả hai cao chiết liều 100 mg/kg và 200 mg/kg mức độ 

giảm viêm đều thể hiện tương đương với thuốc đối 

chiếu, đạt giá trị lần lượt là 28,75% và 27,74%. Tuy 

nhiên, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về 

hiệu quả giảm viêm giữa hai lô cao chiết được thử 

nghiệm. Hiệu quả kháng viêm của hai lô cao chiết vượt 

trội hơn so với lô đối chiếu ở thời điểm 24 giờ sau khi 

gây viêm. Mức độ giảm viêm đạt lần lượt là 62,04% 

đối với cao chiết liều 100 mg/kg, 60,35% đối với cao 

chiết liều 200 mg/kg. 

4. BÀN LUẬN 

Ở Việt Nam, cây ba chạc có phân bố rộng, thường được 

tìm thấy ở bìa rừng, bờ kênh, mọc rải rác ở khắp nơi từ 

miền Nam đến miền Bắc. Một số quốc gia khác cũng 

có cây ba chạc như Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Lào 

[6]. Nhiều nghiên cứu về thành phần hóa học và tác 

dụng dược lý đã được thực hiện theo định hướng sử 

dụng của cây thuốc này theo y học cổ truyền. Lá cây ba 

chạc có mùi thơm, thành phần hóa học chủ yếu là tinh 

dầu. Trong khi đó, rễ và thân của cây ba chạc có chứa 

alkaloid, flavonoid, coumarin và saponin. Hợp chất 

alkaloid đại diện trong rễ cây ba chạc đã được phân lập 

và xác định cấu trúc hóa học là dictamin, evolitrin và 

kokusaginin. Những hợp chất này được chứng minh là 

thành phần hóa học chính cho tác dụng kháng viêm của 

rễ cây ba chạc [9]. Đối với cao chiết thân cây ba chạc, 

nghiên cứu này cho thấy có mặt thành phần alkaloid 

như dictamin, evolitrin và kokusaginin, được xác định 

bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng. Do đó, thân cây 

ba chạc ở Việt Nam cũng có thể là nguồn cung cấp hợp 
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chất alkaloid quan trọng này để ứng dụng trong nghiên 

cứu và phát triển các sản phẩm hỗ trợ điều trị viêm.  

Nghiên cứu độc tính cấp theo phương pháp Litchfield - 

Wilcoxon giúp ích trong xác định phạm vi liều an toàn 

mà thuốc có thể được sử dụng sao cho không có tác 

dụng có hại như thay đổi về hành vi, tình trạng sức 

khỏe, hoặc các dấu hiệu nhiễm độc khác hoặc gây tử 

vong cho động vật [13]. Kết quả thử nghiệm của nghiên 

cứu này cho thấy cao chiết thân cây ba chạc không gây 

gộc tính cấp. Liều tối đa có thể cho chuột uống được 

không có chuột tử vong và không có bất thường về hành 

vi, trạng thái lông, ăn uống, tiêu, tiểu sau khi theo dõi 

chuột trong 14 ngày ở điều kiện chăm sóc bình thường. 

Kết quả không xác định được LD50 và liều Dmax lên 

đến 35 g/kg thể trọng chuột, ước tính liều sử dụng cho 

người trung bình 50 kg là 149 g/ngày, lớn hơn khoảng 

100 lần liều dùng hàng ngày (10-20 g) theo kinh 

nghiệm dân gian [11]. Nghiên cứu này bổ sung thêm 

chứng cứ khoa học về tính an toàn và không gây độc 

tính cấp đường uống của cao chiết ethanol 96% từ thân 

cây ba chạc. Nghiên cứu độc tính cấp của cao chiết rễ 

của của cây ba chạc trước đây cũng đã xác định được 

liều dùng tối đa đối với rễ cây ba chạc 168 g/kg, cao 

hơn gấp nhiều lần so với liều dùng thông thường hàng 

ngày [13]. Hơn nữa, nghiên cứu độc tính cấp của 

Sulaiman M.R và cộng sự cho thấy dịch chiết methanol 

từ lá cây ba chạc ở mức liều 5 g/kg không gây ra hành 

vi bất thường cũng như tỷ lệ tử vong ở chuột nhắt [14]. 

Những kết quả này góp phần khẳng định tính an toàn 

của rễ, thân và lá cây ba chạc. Tuy nhiên, cần thiết 

nghiên cứu thêm về độc tính bán trường diễn để cung 

cấp thêm dữ liệu đầy đủ về tính an toàn của dược liệu 

này. 

Mô hình gây sưng phù chân chuột bằng carrageenan là 

một mô hình đơn giản được sử dụng phổ biến trên động 

vật để gây sưng phù chân chuột tại vị trí viêm mà không 

gây ra bất kì các tổn thương hay sự hủy hoại nào đến 

cơ thể động vật nhằm xác định hoạt tính kháng viêm 

của các hợp chất khác nhau. Mô hình theo dõi toàn bộ 

chuột thử nghiệm có ưu điểm là nhanh, giúp tiết kiệm 

thời gian, thích hợp cho sàng lọc số lượng nhiều các 

chất thử nghiệm hoặc khảo sát tác dụng dự phòng viêm. 

Vì vậy mô hình gây phù chân chuột bằng carrageenan 

được lựa chọn để đánh giá tác dụng chống viêm cấp của 

cao chiết thân cây ba chạc. Quá trình gây viêm của 

carrageenan gồm hai pha. Pha sớm hình thành sau khi 

tiêm khoảng 1 giờ và liên quan đến sự tăng đáng kể các 

chất hóa học trung gian gây viêm như histamin, 

serotonin, bradykinin. Quá trình này không bị ức chế 

bởi các NSAIDs. Pha muộn được hình thành sau khi 

tiêm khoảng 3 giờ liên quan đến sự tăng đáng kể của 

prostaglandin, leukotrien và sự tăng thể tích chân 

chuột, pha muộn này bị ức chế bởi các NSAIDs. 

Nghiên cứu của Mahani Mahadi và cộng sự ở Malaysia 

đã chỉ ra rằng cao chiết rễ cây ba chạc có tác dụng 

kháng viêm ở hai liều được sử dụng lần lượt là 50 

mg/kg và 100 mg/kg [8]. Trong nghiên cứu này, liều 

dùng cao chiết thân cây ba chạc là 100 mg/kg và 200 

mg/kg, dựa trên tính toán quy đổi từ liều dùng thực tế 

theo kinh nghiệm dân gian. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy liều 100 mg/kg và 200 mg/kg làm giảm phù chân 

chuột có ý nghĩa thống kê tương đương với thuốc chống 

viêm thông thường (diclofenac) tại thời điểm sau gây 

viêm 3 giờ. Mặt khác, khả năng ức chế viêm sau 24 giờ 

được ghi nhận vượt trội hơn khoảng 2 lần so với 

diclofenac. Kết quả này là minh chứng khoa học về tác 

dụng kháng viêm của thân cây ba chạc thu hái ở Việt 

Nam. Tuy nhiên, để có thêm các dữ liệu khoa học đầy 

đủ hơn thì cần có những nghiên cứu chống viêm của 

thân cây ba chạc ở cơ chế phân tử liên quan đến COX-

2, iNOS, PEG2 hoặc các yếu tố tiền viêm khác. 

5. KẾT LUẬN 

Thân cây ba chạc có những hợp chất tự nhiên đặc trưng 

là dictamin, evolitrin và kokusaginin tương đồng với 

những hợp chất alkaloid trong rễ cây ba chạc. Cao chiết 

ethanol 96% từ thân cây ba chạc không gây độc tính 

cấp đường uống và thể hiện hoạt tính chống viêm tương 

đương với diclofenac. Thân cây ba chạc rất có tiềm 

năng phát triển thành dược liệu chống viêm hiệu quả. 
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